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1 18127196 Cao Nguyễn An Sơn 9,72 Xuất sắc Xuất sắc 1 28.710.000

2 18127159 Lý Duy Nam 9,65 Xuất sắc Xuất sắc 1 28.710.000

3 18127131 Trần Xuân Lộc 9,62 Xuất sắc Xuất sắc 2 14.355.000

4 18127231 Đoàn Đình Toàn 9,62 Xuất sắc Xuất sắc 2 14.355.000

5 18127070 Trần Đại Chí 9,54 Xuất sắc Xuất sắc 2 14.355.000

6 18127132 Bùi Thành Long 9,34 Xuất sắc Xuất sắc 2 14.355.000

7 19127242 Đỗ Vương Phúc 9,74 Xuất sắc Xuất sắc 1 28.710.000

8 19127067 Hoàng Như Thanh 9,48 Xuất sắc Xuất sắc 1 28.710.000

9 19127094 Phạm Ngọc Thiên Ân 9,38 Xuất sắc Xuất sắc 2 14.355.000

10 19127292 Nguyễn Thanh Tình 9,36 Xuất sắc Xuất sắc 2 14.319.400

11 19127201 Lê Quang Tấn Long 9,24 Xuất sắc Xuất sắc 2 14.355.000

12 19127268 Nguyễn Ngọc Thanh Tâm 9,21 Xuất sắc Xuất sắc 2 14.355.000

13 20127533 Lê Đăng Khoa 9,48 Xuất sắc Xuất sắc 1 37.071.700

14 20127091 Lê Trọng Anh Tú 9,47 Xuất sắc Xuất sắc 1 37.071.700

15 20127530 Nguyễn Đinh Quang Khánh 9,39 Xuất sắc Xuất sắc 1 37.071.700

16 20127659 Nguyễn Quốc Tuấn 9,36 Xuất sắc Xuất sắc 2 18.437.800

17 20127465 Lê Đông Đông 9,28 Xuất sắc Xuất sắc 2 18.535.850

18 20127560 Phạm Trần Trung Lượng 9,27 Xuất sắc Xuất sắc 2 19.152.200

19 20127082 Lâm Thị Xuân Thy 9,18 Xuất sắc Xuất sắc 2 17.544.350

20 21127462 Mạc Tuấn Trung 9,34 Xuất sắc Xuất sắc 1 44.793.900

21 21127739 Vũ Minh Phát 9,26 Xuất sắc Xuất sắc 1 40.862.300

22 21127071 Nguyễn Công Khanh 9,25 Xuất sắc Xuất sắc 1 44.793.900

23 21127142 Lạc Thiệu Quân 9,23 Xuất sắc Xuất sắc 2 22.396.950

24 21127560 Nguyễn Bảo Tuấn 9,11 Xuất sắc Xuất sắc 2 21.220.500

25 21127073 Nguyễn Lê Quốc Khánh 9,07 Xuất sắc Xuất sắc 2 21.220.500

26 21127126 Bùi Minh Nhật 9,07 Xuất sắc Xuất sắc 2 21.220.500

27 18125042 Hoàng Xuân Nhật 9,92 Xuất sắc Xuất sắc 1 25.753.400

28 18125011 Đặng Khánh Mai 9,85 Xuất sắc Xuất sắc 2 12.906.800

29 18125125 Phạm Băng Đăng 9,68 Xuất sắc Xuất sắc 2 16.423.050

30 19125034 Cao Thiên Trí 9,48 Xuất sắc Xuất sắc 1 39.632.400

31 19125106 Huỳnh Tuấn Lực 9,44 Xuất sắc Xuất sắc 2 19.816.200

32 19125007 Lê Thảo Huyền 9,42 Xuất sắc Xuất sắc 2 16.123.400

33 20125039 Trần Minh Nam 9,69 Xuất sắc Xuất sắc 1 54.844.200

34 20125005 Lê Bảo Hiệp 9,6 Xuất sắc Xuất sắc 2 27.422.100

35 20125033 Lê Minh Huân 9,44 Xuất sắc Xuất sắc 2 27.422.100

36 21125060 Nguyễn Minh Quang 9,53 Xuất sắc Xuất sắc 1 46.079.700

37 21125090 Trần Thiên Phúc 9,47 Xuất sắc Xuất sắc 2 23.039.850

38 21125143 Nguyễn Xuân Tùng 9,43 Xuất sắc Xuất sắc 2 23.039.850

39 18126034 Đoàn Nam Thuận 9,07 Xuất sắc Xuất sắc 1 31.650.000

40 18126036 Phan Bình Duy Uyên 8,61 Giỏi Tốt 2 15.825.000

41 19126007 Phạm Vĩnh Khang 8,67 Giỏi Xuất sắc 1 31.650.000

42 19126008 Ngô Minh Phát 8,53 Giỏi Xuất sắc 2 15.825.000

43 20126045 Vũ Hoài Nam 8,97 Giỏi Xuất sắc 1 44.565.600

44 20126056 Trương Đỗ Trường Thịnh 8,72 Giỏi Tốt 2 21.705.800

45 21126056 Võ Nam Đăng 9,15 Xuất sắc Tốt 1 40.415.900

46 21126046 Thái Văn Vinh 8,94 Giỏi Xuất sắc 2 20.207.950
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